
PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của VKSND tối cao trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VKSTC ngày 17/01/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày  

hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

I. Lĩnh vực Tổ chức VKSND (01) 

1. Nghị quyết 

Số 730/2004/NQ-UBTVQH11 

ngày 30/9/2004 

Về việc phê chuẩn bảng lương 

chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ 

đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà 

nước; bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành 

Kiểm sát 

Bổ sung Bảng phụ cấp 

chức vụ đối với các chức 

danh lãnh đạo của Viện 

kiểm sát nhân dân cấp 

cao vào mục I Bảng phụ 

cấp chức vụ đối với cán 

bộ lãnh đạo của Nhà 

nước và đại biểu Quốc 

hội hoạt động chuyên 

trách 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 

973/2015/UBTVQH13 Về sửa đổi, bổ sung bảng 

phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà 

nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành 

Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 

của UBTVQH về trang phục đối với cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

14/7/2015 

Bổ sung tiết b và tiết c, 

điểm 8, mục I; bổ sung 

điểm 11 vào mục I (ở 

Trung ương); bổ sung 

tiết c, d, đ và e vào điểm 

6 mục III Bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ 

lãnh đạo của Nhà nước 

và đại biểu Quốc hội hoạt 

động chuyên trách 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị quyết số 

1212/2016/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Nghị quyết số 730/2004/NQ-

UBTVQH11 ngày 30/9/2014 của UBTVQH về 

việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; 

bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa 

án, ngành Kiểm sát 

13/6/2016 
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2.  
Nghị quyết 

Số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 

16/8/2012  

Về trang phục đối với cán bộ, 

công chức, viên chức ngành 

Kiểm sát và giấy chứng minh 

Kiểm sát viên 

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết 973/2015/UBTVQH13 Về sửa đổi, bổ sung 

bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của 

Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành 

Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 

của UBTVQH về trang phục đối với cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

14/7/2015 

khoản 2 Điều 1 và khoản 

2 Điều 7 

thay cụm từ “Phù hiệu ngành Kiểm sát” bằng cụm 

từ “Phù hiệu Viện kiểm sát nhân dân”. 

Bãi bỏ các Điều 2, 3, 6 và 

khoản 1 Điều 7 
 

3. Thông tư 

Số 01/2019/TT-VKSTC ngày 

14/5/2019 

Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trong ngành KSND 

do VKSND tối cao ban hành 

Khoản 2 Điều 3, khoản 2 

Điều 4, khoản 3 Điều 12, 

bãi bỏ khoản 4 Điều 14, 

điểm b khoản 1 Điều 15, 

khoản 2 Điều 26, khoản 1 

và khoản 4 Điều 32, 

khoản 3 và khoản 4 Điều 

42; bổ sung khoản 4 

vào Điều 48  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 Sửa đổi 

quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao ban 

hành 

15/12/2020 

II. Lĩnh vực Hình sự, Tố tụng hình sự (04) 

1. Luật 

Số 101/2015/QH13 ngày 

27/11/2015  

Bộ luật Tố tụng hình sự 

Khoản 3 Điều 146; Bổ 

sung điểm c vào sau điểm 

b khoản 1 Điều 148; 

khoản 1 Điều 155; khoản 

8 Điều 157; Bổ sung điểm 

d vào sau điểm c khoản 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật số 

02/2021/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng hình sự 

01/12/2021 
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Điều 229; Bổ sung điểm d 

vào sau điểm c khoản 1 

Điều 247  

2. Luật 

Số 99/2015/QH13 ngày 

26/11/2015;  

Luật Tổ chức Cơ quan điều tra 

hình sự năm 2015  

Điều 44 về trách nhiệm 

của Công an xã, phường, 

thị trấn, Đồn Công an 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Luật số 

02/2021/QH15) ngày 12/11/2021. 

01/12/2021 

 

3.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP 

ngày 24/12/2007 Hướng dẫn áp 

dụng một số quy định tại 

Chương XVIII “Các tội phạm về 

ma túy” của Bộ luật hình sự năm 

1999 

Điểm a tiết 1.1 mục 1 

Phần I; tiết 1.4 mục 1 

Phần I 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-

BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 

30/12/2015 

Điểm đ tiết 3.7 mục 3 

Phần II; điểm b tiết 7.3 

mục 7 Phần II; mục 8 

Phần II 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-

BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 

30/12/2015 

4. 
Thông tư 

liên tịch  

Số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-

BTC-BNNPTNT-VKSNDTC 

ngày 29/12/2017 quy định việc 

phối hợp giữa các cơ quan có 

thẩm quyền trong việc thực hiện 

một số quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 về tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

Khoản 5 Điều 8 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 

01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 29/11/2021 quy định việc phối 

hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc 

thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

14/01/2022 

http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
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Tổng số: 07 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Tổng số: 0 văn bản 

 


